
A. BÁO GIÁ TỦ BẾP
ĐVT: md (mét dài) 

STT
TÊN SẢN

PHẨM
THÔNG TIN CHI TIẾT ĐVT

ĐƠN GIÁ
COMBO

TỦ BẾP
TRÊN (T)

TỦ BẾP
DƯỚI (D)

I. TỦ BẾP GỖ NHỰA CAO CẤP DÒNG MELINO

1 Melino Premium
(M.PT/M.PM)

Tủ bếp gỗ nhựa - cánh kính
(Kính trong, kính mờ)

md 9,681,120 4,898,880 5,832,000

2 Melino Luxury
(M.LP)

Tủ bếp gỗ nhựa - cánh gỗ nhựa
phẳng

md 9,681,120 4,898,880 5,832,000

3
Melino Luxury
(M.LH/M.LG)

Tủ bếp gỗ nhựa - cánh gỗ nhựa
phay huỳnh/Cánh phủ flim PET
phẳng

md 11,022,480 5,540,400 6,706,800

II. TỦ BẾP INOX CAO CẤP DÒNG ROYAL

Royal Series – Sở hữu thiết kế dạng module, khi lắp ghép tạo thành kết cấu vách đôi (2 lớp)

1
Royal Premium
(R.PT/R.PM)

Tủ bếp Inox - cánh kính (Kính
trong, kính mờ)

md 18,370,800 7,348,320 13,880,160

2
Royal Luxury
(R.LP)

Tủ bếp Inox - cánh gỗ nhựa
phẳng

md 18,370,800 7,348,320 13,880,160

3 Royal Luxury
(R.LH/R.LG)

Tủ bếp Inox - cánh gỗ nhựa
phay huỳnh/cánh phủ flim PET
phẳng

md 19,653,840 7,873,200 14,754,960

III. TỦ BẾP INOX CAO CẤP DÒNG LEGACY

Legacy Series - là dòng tủ bếp cao cấp với hệ tủ dưới inox 3 lớp lõi gỗ nhựa đặc, tủ trên inox 2 lớp dạng module.

1 Premium
(L.PT,L.PM)

Tủ bếp Inox cao cấp - cánh kính
(Kính trong, kính mờ)

md 23,328,000 8,964,000 15,309,000

2 Legacy Luxury
(L.LP)

Tủ bếp Inox cao cấp - cánh gỗ
nhựa phẳng

md 23,328,000 8,964,000 15,309,000

3
Legacy Luxury
(L.LH,L.LG)

Tủ bếp Inox cao cấp - cánh gỗ
nhựa phay huỳnh/cánh phủ flim
PET phẳng

md 24,494,400 9,612,000 16,200,000
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IV. GHI CHÚ

1.Kích thước tiêu chuẩn cho tủ bếp

Tủ bếp dưới:

Chiều sâu: ≤ 600 mm

Chiều cao:  860 mm hoặc 910 mm (chiều cao tính cả mặt bàn đá)

Tủ bếp trên:

Chiều sâu: ≤ 350 mm

Chiều cao: ≤ 740 mm

2.Diễn giải ký hiệu

2.1 Thùng tủ

+ M:  Tủ bếp gỗ nhựa dòng Melino

+ R: Tủ bếp Inox dòng Royal

+ L: Tủ bếp inox dòng Legacy

2.2 Cánh tủ

+ PT: Cánh kính trong

+ PM: Cánh kính mờ

+ LP: Cánh gỗ nhựa phẳng

+ LH: Cánh gỗ nhựa phay huỳnh 

+ LG: Cánh gỗ nhựa phủ film PET

Lưu ý:  

Trong trường hợp kích thước tủ bếp nằm ngoài kích thước tiêu chuẩn nêu trên, chi phí có

thể phát sinh thêm. 

 Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT 8% và công lắp đặt, chưa bao gồm chi phí vận chuyển
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B. BÁO GIÁ TỦ KỊCH TRẦN (KT)
ĐVT: md (mét dài) 

TÊN SẢN PHẨM THÔNG TIN 
CHI TIẾT

Cao ≤ 400mm
Sâu ≤350 mm

Cao ≤ 400mm
Sâu ≤600 mm)

TỦ KỊCH TRẦN GỖ NHỰA MELINO

Melino Premium
(PT,PM)

Tủ kịch trần gỗ nhựa - cánh kính
(trong)

2,916,000 3,907,440

Melino Luxury (LP)
Tủ kịch trần gỗ nhựa - cánh gỗ
nhựa phẳng

2,916,000 3,907,440

Melino Luxury
(LH,LG)

Tủ kịch trần gỗ nhựa - cánh gỗ
nhựa phay huỳnh/cánh phủ flim
PET phẳng

3,324,240 4,374,000

TỦ KỊCH TRẦN INOX DÒNG ROYAL

Royal Premium
(PT,PM)

Tủ kịch trần inox - cánh kính (kính
trong, kính mờ)

5,540,400 7,348,320

Royal Luxury (LP)
Tủ kịch trần inox - cánh gỗ nhựa
phẳng

5,540,400 7,348,320

Royal Luxury
(LH,LG)

Tủ kịch trần inox - cánh gỗ nhựa
phay huỳnh/cánh phủ film PET
phẳng

5,832,000 7,873,200

TỦ KỊCH TRẦN INOX CAO CẤP DÒNG LEGACY

Legacy Premium
(PT,PM)

Tủ kịch trần inox - cánh kính (kính
trong, kính mờ)

6,998,400 9,288,000

Legacy Luxury (LP) Tủ kịch trần inox - cánh gỗ nhựa
phẳng

6,998,400 9,288,000

Legacy Luxury
(LH,LG)

Tủ kịch trần inox - cánh gỗ nhựa
phay huỳnh/cánh phủ film PET
phẳng

7,348,320 9,797,760
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C. BÁO GIÁ KHOANG TỦ LẠNH 
ĐVT: md (mét dài) 

SẢN PHẨM THÔNG TIN CHI TIẾT  Cao ≤2200 mm
Sâu ≤ 600 mm

KHOANG TỦ LẠNH GỖ NHỰA DÒNG MELINO

Melino Premium (PT,PM) Khoang tủ lạnh gỗ nhựa - cánh kính
(Kính trong, kính mờ)

4,957,200

Melino Luxury (LP) Khoang tủ lạnh gỗ nhựa - cánh gỗ
nhựa phẳng

4,957,200

Melino Luxury (LH,LG)
Khoang tủ lạnh gỗ nhựa - cánh gỗ
nhựa phay huỳnh/cánh phủ flim PET
phẳng

5,598,720

KHOANG TỦ LẠNH INOX DÒNG ROYAL

Royal Premium (PT,PM)
Khoang tủ lạnh inox - cánh kính (kính
trong, kính mờ) 9,214,560

Royal Luxury (LP)
Khoang tủ lạnh inox - cánh gỗ nhựa
phẳng 9,214,560

Royal Luxury (LH,LG)
Khoang tủ lạnh inox - cánh gỗ nhựa
phay huỳnh/cánh phủ flim PET phẳng 9,914,400

KHOANG TỦ LẠNH INOX CAO CẤP DÒNG LEGACY

Legacy Premium (PT,PM)
Khoang tủ lạnh inox cao cấp - cánh
kính (kính trong, kính mờ) 11,664,000

Legacy Luxury (LP)
Khoang tủ lạnh inox cao cấp - cánh
gỗ nhựa phẳng 11,664,000

Legacy Luxury (LH,LG)
Khoang tủ lạnh inox cao cấp - cánh
gỗ nhựa phay huỳnh/cánh phủ flim
PET phẳng

12,247,200

nhuavietphap.com.vn



D. TỦ KHÔ - TỦ RƯỢU
ĐVT: m2 (mét vuông) 

SẢN PHẨM THÔNG TIN CHI TIẾT Sâu ≤ 600 mm

TỦ KHÔ GỖ NHỰA DÒNG MELINO

Melino Premium (PT,PM) Tủ khô gỗ nhựa - cánh kính (Kính trong,
kính mờ)

5,832,000

Melino Luxury (LP) Tủ khô gỗ nhựa - cánh gỗ nhựa phẳng 5,832,000

Melino Luxury (LH,LG) Tủ khô gỗ nhựa - cánh gỗ nhựa phay
huỳnh/cánh phủ flim PET phẳng

6,706,800

TỦ KHÔ INOX DÒNG ROYAL

Royal Premium (PT,PM) Tủ khô inox - cánh kính (kính trong,
kính mờ)

13,880,160

Royal Luxury (LP) Tủ khô inox - cánh gỗ nhựa phẳng 13,880,160

Royal Luxury (LH,LG) Tủ khô inox - cánh gỗ nhựa phay
huỳnh/cánh phủ flim PET phẳng

14,754,960

KHOANG TỦ LẠNH INOX CAO CẤP DÒNG LEGACY

Legacy Premium (PT,PM) Tủ khô inox cao cấp - cánh kính (kính
trong, kính mờ)

15,309,000

Legacy Luxury (LP) Khoang tủ lạnh inox cao cấp - cánh gỗ
nhựa phẳng

15,309,000

Legacy Luxury (LH,LG)
Tủ khô inox cao cấp - cánh gỗ nhựa
phay huỳnh/cánh phủ flim PET phẳng

16,200,000
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D. TAY NẮM TỦ

Tay nắm vát

Tay nắm CNC

Tay nắm U

Tay nắm tủ khô

GHI CHÚ

Lưu ý:  

Trong trường hợp vượt quá kích thước tiêu chuẩn nêu trên, chi phí có thể phát sinh

thêm

 Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT 8% và công lắp đặt, chưa bao gồm chi phí vận

chuyển 
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